
FARMOL ( R A N G E )

MEDICINAL WHITE OIL

MÔ TẢ

Dầu khoáng parafin (parafin lỏng) đáp ứng các tiêu
chuẩn của các dược điển chính.

ỨNG DỤNG

Thích hợp sử dụng trong các ứng dụng mỹ phẩm và
thực phẩm, và làm chất bôi trơn hoặc chất tách
khuôn khi có khả năng tiếp xúc ngẫu nhiên với thực
phẩm, mỹ phẩm, thuốc men, v.v.

Cũng thích hợp cho bôi trơn dạng sương mù
(FARMOL 22, NL và 33).
FARMOL 33 Thích hợp sử dụng làm dầu dẫn nhiệt
trong các mạch kín ở nhiệt độ làm việc tới 325ºC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

trong các ứng dụng cần dầu cấp thực phẩm.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Không độc hại.
- Có đặc tính chống ô xi hóa và bôi trơn tốt.
- Hoàn toàn trong suốt và không màu.

CẤP CHẤT LƯỢNG:
European Pharmacopoeia, 11th edition 
FDA {21 CFR 172.878 y 178.3620 (a)}
Classified by NSF 3H-H1 / HALAL / KOSHER

Method Typical values Units

ISO VG 22 NL 33 55

Appearance Transparent colorless

Density at 15ºC. ASTM D-1298 0,84 0,842 0,85 0,865 gr/cm3

Viscosity at 20ºC. ASTM D-445 40 48,7 83,2 205 cSt

Viscosity at 40 ºC ASTM D 445 16 22,67 30,68 68 cSt

Viscosity at 100ºC. ASTM D 445 3,8 4,67 5,28 9,2 cSt

Saybolt color ASTM D 156 + 30 +30 +30 +30 -

Pour point ASTM D-97 -12 -12 -12 -12 ºC

Flash point ASTM D-92 190 195 195 220 ºC

Refractive Index ASTM D 1218 1,466 1,47 1,474 1,48 -

Insulfonable residue ASTM D 483 100 100 100 100 %

Hydrocarbon distribution:

Paraffinic hydrocarbons 64 63 63 62 %

Naphtenic hydrocarbons 36 37 37 38 %

Aromatic hydrocarbons 0 0 0 0 %

Nº Register NSF 149125 155741 149172 149173

Nº Register Halal IH-682/2.4/B/76 /1/1 /3/2 /3/1 /1/2

Nº Register Kosher UKF 0762934 0762710 0762523 0762132

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kiến ​​thức tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm sửa đổi được chỉ định và có thể thay đổi mà không cần thông
báo trước.Thông tin này không miễn trừ người dùng khỏi việc thử nghiệm sản phẩm trong ứng dụng của riêng họ. Dữ liệu được chỉ định thể hiện giá trị trung bình
và không cấu thành thông số kỹ thuật của sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của COGELSA. COGELSA không chịu trách
nhiệm đối với thiệt hại do sử dụng sản phẩm không đúng cách gây ra.
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